
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SƠN ĐỘNG 

 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Sơn Động, ngày        tháng 12 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thôn, tổ dân  phố, hộ 

gia đình trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

và Công tác gia đình năm 2022  

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN ĐỘNG 
 
 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

  Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định số 

122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu 

“Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn 

hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; 

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 

của Chính phủ; Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công 

nhận danh hiệu “Gia đình, thôn, khu dân cư, cơ quan văn hóa”; 

Căn cứ Hướng dẫn số 4636/HD-BCĐ ngày 20/10/2020 của Ban Chỉ đạo phong 

trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình tỉnh Bắc Giang, hướng dẫn Khen thưởng 

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; Hướng dẫn số 265/HD- 

BCĐ ngày 22/01/2021 của Ban chỉ đọ phong trào TDĐKXDĐSVHvà công tác gia 

đình  tỉnh Bắc Giang Hướng dẫn tiêu chí lựa chon gia đình, thôn tổ dân phố, cơ quan 

đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh 

Bắc Giang về bãi bỏ một phần tại điểm b khoản 1 Điều 5 Quyết định số 37/2018/QĐ-

UBND ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang; 
 

Theo đề nghị của Phòng Nội vụ tại tại Tờ trình số 204/TTr-PNV ngày 05/12/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

         Điều 1. Tặng giấy khen kèm theo tiền thưởng cho 45 tập thể, 72 hộ gia 

đình: trong đó 15 cơ quan, đơn vị; 16 thôn, Tổ dân phố; 46 hộ gia đình đạt danh 
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hiệu văn hóa 5 năm liên tục giai đoạn 2017-2022 và 14 thôn, Tổ dân phố; 26 hộ 

gia đình đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu xuất sắc năm 2022 theo Đề án 216: (Có danh 

sách kèm theo). 

Điều 2. Mức thưởng cho mỗi tập thể là: 900.000 đồng; mỗi hộ gia 

đình là 450.000 đồng. Tổng số tiền thưởng là: 72.900.000 đồng (Bẩy  mươi hai 

triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn) 

        Kinh phí  khen thưởng: Được trích từ quỹ Thi đua, Khen thưởng huyện năm 2023. 

  Điều 3. Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện, Thủ trưởng các 

cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân 

đoàn kết XDĐSVH huyện, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các thôn, Tổ dân 

phố, các hộ gia đình có tên trong danh sách tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 

    Hoàng Văn Trọng 
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DANH SÁCH 

    Khen thưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thôn, tổ dân  phố, hộ gia 

đình trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  

và Công tác gia đình  năm 2022  

 
           (Kèm theo Quyết định số: 4967 /QĐ-UBND ngày  06  tháng 12 năm 2022 

                                           của Chủ tịch UBND huyện Sơn Động) 

 

1. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa 5 năm liên tục giai 

đoạn 2017-2022  

              (15 cơ quan, đơn vị) 

ST

T 
Tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

 

Hình thức 
 

1 Ban Dân vận Huyện uỷ  Sơn Đông 
Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

2 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sơn Động 
Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

3 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sơn Động 
Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

4 Văn phòng HĐND và UBND huyện Sơn Động 
Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

5 Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sơn Động 
Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

6 Phòng Văn hoá thông tin huyện Sơn Động 
Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

7 Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sơn Động 
Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

8 Ủy ban nhân dân xã Hữu Sản, huyện Sơn Động 
Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

9 Trường Mầm non An Bá, huyện Sơn Động 
Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

10 Trường Mầm non Tuấn Đạo số 2 
Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

11 Trường Tiêu học An Lập 
Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

12 Trường tiểu học An Châu 
Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

13 Trường THCS Cẩm Đàn 
Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

14 Trường PTDT BT THCS Dương Hưu 
Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

15 Ủy ban nhân dân xã Lệ Viễn, huyện Sơn Động 
Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 
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      * Thôn, Tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa 5 năm liên tục giai đoạn 2017-

2022 (Số lượng 16 Thôn, Tổ dân Phố). 

ST

T 
Tên thôn, tổ dân phố Hình thức khen thưởng 

1 
TDP Thống Nhất, TT Tây Yên Tử 

Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

2 
Thôn Tiên Lý, xã Yên Định Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

3 Thôn Làng Khang, xã Đại Sơn 
Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

4 Thôn Đồng Bưa, xã Cẩm Đàn 
Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

5 Thôn Đặng, xã Vĩnh An 
Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

6 Thôn Non Tá, xã Phúc Sơn 
Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

7 Thôn Gốc Sau, xã Giáo Liêm 
Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

8 Thôn Chung Sơn, xã Lệ Viễn 
Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

9 TDP số 3, TT An Châu 
Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

10 Thôn Kim Bảng, xã An Lạc 
Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

11 Thôn Rõng, xã An Lạc 
Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

12 Thôn Mùng, xã Dương Hưu 
Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

13 Thôn Thượng, xã Long Sơn 
Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

14 Thôn Phe, xã Vân Sơn 
Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

15 Thôn Thanh Hà, xã Thanh Luận 
Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

16 Thôn Am Hà, xã Tuấn Đạo 
Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

* Hộ gia đình đạt danh hiêu văn hóa 5 năm liên tục giai đoạn 2017-2022  

(Số lượng 46 hộ) 

Stt Tên chủ hộ gia đình Nơi cư trú 
Hình thức khen 

thưởng 

1 Ông Vi Văn Lực 
TDP Đoàn Kết, TT. Tây 

Yên Tử 

Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

2 Bà Triệu Thị Hoa 
TDP Mậu, TT. Tây Yên 

Tử 

Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

3 Ông Nguyễn Văn Cơ 
Thôn Gà, xã Thanh 

Luận 

Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

4 Ông Lãnh Văn Linh 
Thôn Đồng Chu, xã Yên 

Định 

Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 
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5 
Ông Nguyễn Thành 

Long 

Thôn Rộc Nảy, Cẩm 

Đàn 

Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

6 Ông Dương Văn Đạo 
Thôn Gốc Gạo, Cẩm 

Đàn 

Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

7 Bà Nguyễn Thị Định Thôn Mật, xã Vĩnh An 
Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

8 Ông Nguyễn Văn Sơn Thôn Mặn, xã Vĩnh An 
Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

9 Bà Nông Thị Quế Thôn Chào, xã Vĩnh An 
Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

10 Ông Hoàng Văn Huân Thôn Hai,xã An Bá 
Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

11 Ông Hà Văn Ên Thôn Vá, xã An Bá 
Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

12 Bà Hoàng Thị Tiến 
Thôn Đồng Dầu, xã An 

Bá 

Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

13 Ông Đào Văn Sỹ 
Thôn Đồng Tàn, xã An 

Bá 

Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

14 Bà Trần Thị Ngân Thôn Lái, xã An Bá 
Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

15 Bà Lương Thị Vinh Thôn An Bá, xã An Bá 
Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

16 Ông Nông Văn Vượng 
Thôn Rèm, xã Giáo 

Liêm 

Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

17 Ông Lưu Văn Thanh 
Thôn Đồng Băm, xã 

Phúc Sơn 

Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

18 Ông Hoàng Thanh Bình 
Thôn Thanh Trà, xã Lệ 

Viễn 

Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

19 Bà Đinh Thị Thủy 
Thôn Tân Chung, xã Lệ 

Viễn 

Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

   

20 
Ông Trần Văn Đạo TDP Lừa, TT. An Châu 

Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

2

1 
Ông Vương Huy Tiến TDP số 1, TT. An Châu 

Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

2

2 
Bà Lã Thị Thắm 

Thôn Kim Bảng, xã An 

Lạc 

Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

2

3 
Ông La Văn Cường Thôn Nà Ó, xã An Lạc 

Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

2

4 

Ông Nguyễn Văn 

Hường 

Thôn Đồng Khao, xã An 

Lạc 

Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

   

25 
Ông Lã Văn Ngọc 

Thôn Bán, xã Dương 

Hưu 

Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

  

26 
Ông Nông Văn Chiến Thôn Sản, xã Hữu Sản 

Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

  

27 
Ông Nông Văn Tranh Thôn Sản 3, xã Hữu Sản 

Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

  Ông Trần Văn Bình Thôn Thanh Hương, xã Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 
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28 Long Sơn liên tục giai đoạn 2017 -2022 

  

29 
Ông Ngọc Văn Luân 

Thôn Đẫng, xã Long 

Sơn 

Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

30 Ông Nguyễn Văn Chí Thôn Hạ, xã Long Sơn 
Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

31 Ông Ngọc Văn Kim Thôn Tảu, xã Long Sơn 
Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

32 Ông Vi Văn Thơm 
Thôn Trung Sơn, xã Đại 

Sơn 

Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

33 Ông Lâm Quốc Kím 
Thôn Tân Hiệp, xã Đại 

Sơn 

Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

34 Ông Hoàng Văn Ky 
Thôn Nam Sơn, xã Đại 

Sơn 

Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

35 Ông Phạm Tuấn Lâm 
Thôn Làng Khang, xã 

Đại Sơn 

Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

36 Ông Vi Xuân Chinh 
Thôn Trung Sơn, xã Đại 

Sơn 

Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

37 Ông Tàng Văn Khánh 
Thôn Đồng Cảy, xã Đại 

Sơn 

Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

38 Bà Hoàng Thị Len 
Thôn Đồng Chanh, xã 

Đại Sơn 

Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

39 Ông La Văn Hương 
Thôn Khuân Cầu, xã Đại 

Sơn 

Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

40 Ông Mè Văn Khởi 
Thôn Tân Sơn, xã Đại 

Sơn 

Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

41 Ông Vi Văn Hải 
Thôn Tân Trung, xã Đại 

Sơn 

Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

42 Ông Trần Văn Chẩn Thôn Sầy, xã Tuấn Đạo 
Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

43 Ông Ngô Tuấn Sơn 
Thôn Đồng Xuân, xã 

Tuấn Đạo 

Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

44 Ông Đào Đình Tân 
Thôn Linh Phú, xã Tuấn 

Đạo 

Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

45 Bà Đặng Thị Thìn 
Thôn Am Hà, xã Tuấn 

Đạo 

Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

46 Ông Nguyễn Văn Phát 
Thôn Nam Bồng, xã 

Tuấn Đạo 

Đạt danh hiệu văn hóa 5 năm 

liên tục giai đoạn 2017 -2022 

   2. Thôn, tổ dân phố, hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, tiêu biểu xuất sắc năm 2022 
      * Thôn, tổ dân phố đạt  chuẩn văn hóa tiêu biểu xuất sắc (gồm 14 thôn, tổ dân 

phố). 

Stt Tên Tập thể 

Hình 

thức khen 

thưởng 

Ghi Chú 

1 TDP Đoàn Kết, TT Tây Yên Tử Giấy khen Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn 

2 Thôn Nhân Định, xã Yên Định Giấy khen Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn 

3 Thôn Đồng Chu, xã Yên Định Giấy khen Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn 

4 Thôn Trung Sơn, xã Đại Sơn Giấy khen Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn 
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5 Thôn Tân Hiệp, xã Đại Sơn Giấy khen Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn 

6 Thôn Gạo, xã Cẩm Đàn Giấy khen Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn 

7 Thôn Đồng Mặn, xã Vĩnh An Giấy khen Phát triển kinh tế 

8 Thôn Ao Bồng, xã Vĩnh An Giấy khen Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn 

9 Thôn Hiệp Reo, xã Vĩnh An Giấy khen Phát triển kinh tế 

10 Thôn Thanh Trà, xã Lệ Viễn Giấy khen Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn 

11 Thia-Tu Nim, xã Lệ Viễn Giấy khen Phát triển kinh tế 

12 Thôn Nà Ó, xã An Lạc Giấy khen Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn 

13 Thôn Đồng Bây, xã An Lạc Giấy khen Phát triển kinh tế 

14 Thôn Rõng, xã An Lạc Giấy khen Phát triển kinh tế 

* Hộ gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc (gồm 26 hộ). 

Stt Họ Và Tên Địa chỉ 

Hình 

thức khen 

thưởng 

Ghi chú 

1 Ông Nguyễn Văn Hậu Thôn Nam Sơn, xã 

Đại Sơn 
 Giấy khen 

GĐTruyền thống 

tiêu biểu                                           

2 Ông Nguyễn Trung Chuẩn 
Thôn An Bá, xã An 

Bá 
 Giấy khen 

GĐ Truyền thống  

tiêu biểu                                 

3 Ông Nguyễn Chí Hướng 
Thôn Vá, xã An Bá 

 Giấy khen 
GĐ công chức, 

viên chức tiêu biểu 

4 Ông Trần Văn Tầng 
Thôn Vá, xã An Bá 

 Giấy khen 
GĐ Làm kinh tế 

giỏi 

5 Ông Vi Minh An 
Thôn Rèm, xã Giáo 

Liêm 
 Giấy khen 

GĐ Truyền thống 

gương mẫu 

6 Ông Nguyễn Đức Quý 
Thôn Rèm, xã Giáo 

Liêm 
 Giấy khen 

GĐ Nhà giáo tiêu 

biểu 

7 Ông Nịnh Văn Lai 
Thôn Việt Tiến, xã 

Giáo Liêm 
 Giấy khen GĐ khuyến học  

8 Ông Tơ Văn Lai 
Thôn Việt Tiến, xã 

Giáo Liêm 
 Giấy khen Làm kinh tế giỏi 

9 Ông Nguyễn Văn Tý 
Thôn Mặn, xã Vĩnh 

An 
 Giấy khen 

GĐ Nhà giáo tiêu 

biểu 

10 Ông Nông Văn Xuân 
Thôn Mặn, xã Vĩnh 

An 
 Giấy khen 

GĐ Truyền thống 

tiêu biểu 

11 Ông Hoàng Văn Quyền 
Thôn Trại Răng, xã 

Cẩm Đàn 
 Giấy khen 

GĐ kinh doanh 

giỏi 

12 Ông Nông Thế Hanh 
Thôn Cầm Đàn, xã 

Cẩm Đàn 
 Giấy khen 

GĐ Nhà giáo tiêu 

biểu 

13 Ông Phạm Văn Cường 
Thôn Am Hà, xã 

Tuấn Đạo 
 Giấy khen 

GĐ nhà giáo tiêu 

biểu 

14 Ông Trần Văn Khánh 
Thôn Sầy, xã Tuấn 

Đạo 
 Giấy khen 

GĐ nhà giáo tiêu 

biểu 

15 Ông Nguyễn Văn Khương 
Thôn Linh Phú, xã 

Tuấn Đạo 
Giấy khen 

GĐ làm kinh tế 

giỏi 

16 Ông Triệu Văn Báo Thôn Tuấn Sơn, xã Giấy khen GĐ dân tộc thiểu 
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Tuấn Đạo số tiêu biểu 

17 Bà Lào Thị Ngọc 
Thôn Linh Phú, xã 

Tuấn Đạo 
Giấy khen GĐ khuyến học 

18 Bà Hoàng Thị Sinh 
Thôn Sầy, xã Tuấn 

Đạo 
Giấy khen 

Gia đình công chức 

tiêu biểu 

19 Ông Triệu Xuân Hương 
TDP Mậu, TT. Tây 

Yên Tử 
Giấy khen 

GĐ dân tộc thiểu 

số tiêu biểu 

20 Ông Nguyễn Văn Thẩm 
TDP Mậu, TT. Tây 

Yên Tử 
Giấy khen GĐ khuyến học 

21 Ông Lý Văn Tặng Thôn Thia-Tu Nim Giấy khen 
GĐ cán bộ tiêu 

biểu 

22 Ông Trương Văn Vùng 
Thôn Lạnh, xã Lệ 

Viễn 
Giấy khen 

GĐ dân tộc thiểu 

số tiêu biểu 

23 Ông Bế Đức Lộc 
Thôn Thác, xã An 

Lạc 
Giấy khen 

GĐ Truyền thống 

tiêu biểu 

24 Ông Hoàng Văn Tiến 
Thôn Kim Bảng, 

xã An Lạc 
Giấy khen 

GĐ nhà giáo tiêu 

biểu 

25 Ông Quách Gia Lực 
TDP số 3, TT An 

Châu 
Giấy khen 

Gia đình phát triển 

kinh tế giỏi 

26 Ông Nông Văn Sỹ 
TDP Cại, TT An 

Châu 
Giấy khen 

Gia đình phát triển 

kinh tế giỏi 
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